
Tuần 17: 27/12/2021-> 1/1/2022 

Tiết 33:  

LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG: 

Bài 1: BUỔI ĐẦU KHAI PHÁ VÙNG ĐẤT SÀI GÒN. 

I. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TÌM HIỂU BÀI: 

- Tìm hiểu vài nét về vị trí địa lí, dân cư, đặc điểm kinh tế, văn hoá thành phố Hồ Chí 

Minh ngày nay.  

- Tìm dẫn chứng cho thấy từ rất xưa đã có người sinh sống ở vùng đất Sài Gòn? 

- Sưu tầm tranh ảnh, chuyện kể vùng đất Sài Gòn thế kỉ XV-XVI. 

- Vùng đất Nam Bộ nói chung, Sài Gòn nói riêng xưa trước TK XV là vùng đất như thế 

nào? 

- Người Vịêt tiến hành khai hoang và sản xuất trên vùng đất mới như thế nào? 

- Người Việt tiến hành trồng lúa, hoa màu trên vùng đất mới như thế nào? 

II. NỘI DUNG BÀI HỌC: 

1. Vùng đất Sài Gòn từ buổi bình minh của lịch sử đến thế kỉ XV: 

Từ khoảng thiên niên kỉ thứ II TCN, con người đã có mặt ở vùng đất thành phố Hồ Chí 

Minh ngày nay. 

-  Nhiều công cụ lao đông bằng đá, mảnh gôm, vòng tay, chum, di cốt người chôn… đuợc 

tìm thấy ở thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. 

->đó là một xã hội có tính văn hóa cao. 

 2. Quá trình người Việt mang gươm đi mở cõi: 

 a)Tiến về rừng rậm hoang vu: 

- Thế kỉ XV-XVI, một bộ phận người Việt đi về phương Nam khai hoang . 

 - Vùng đất Sài Gòn xưa lầy lội, kênh rạch chằng chịt, rừng rậm hoang vu, với những cổ 

thụ xanh um, lau sậy trắng xóa, đầy thú dữ. 

b) Người Việt “nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá”: 

- Người Việt tiến hành phá rừng, vỡ đất, đánh đuỗi các lọai thú dữ trên cạn dưới sông để 

trồng lúa. 

- Người Việt phải hợp sức nhau để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, thú dữ như 

hổ, cá sấu…để sinh tồn. 

III. CHUẨN BỊ: 

Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế 

kỉ XV. 

- Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng. 

- Nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với dân ta? 

- Các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần có kết quả và ý nghĩa như thế nào? Nguyên nhân 

thất bại. 

 Tiết 34 

Bài 18 

CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI 

NGHĨA CHỐNG  QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV 



I HƯỚNG DẪN HỌC SINH TÌM HIỂU BÀI: 

- Tường  thuật cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ. 

- Vì sao cuộc kháng chiến chống quân Minh thất bại? 

- Trình bày những chính sách cai trị của nhà Minh ở nước ta về: Chính trị, kinh tế, văn 

hóa. 

- Tất cả các chính sách trên của nhà Minh nhằm mục đích gì? 

- Nguyên nhân nào các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh bùng nổ? 

- Nguyên nhân các cuộc khởi nghĩa thất bại?  

- Ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa quý tộc Trần. 

II. NỘI DUNG BÀI HỌC: 

1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ: 

- Tháng 11/1406, Trương Phụ chỉ huy hơn 20 vạn quân Minh tấn công nước ta. 

- Quân Minh lần lượt đánh bại quân nhà Hồ nhiều nơi. 

- Tháng 6/1407, Hồ Quý Ly bị bắt, cuộc kháng chiến nhà Hồ thất bại. 

2. Chính sách cai trị của nhà Minh: 

Nhà Minh thiết lập chính quyền cai trị khắp nước ta: 

- Chính trị: Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, sáp nhập nước ta vào Trung Quốc. 

- Kinh tế: Đặt ra hàng trăm thứ thuế nặng nề, bắt phụ nữ và trẻ em đưa về Trung Quốc 

làm  nô tỳ. 

- Văn hóa: thi hành chính sách “ đồng hóa”, bắt dân ta xóa bỏ phong tục tập quán của 

mình. 

* Chính sách cai trị của nhà Minh đối với dân ta tàn bạo, nặng nề. 

3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần: 

a, Khởi nghĩa Trần Ngỗi (1407-1409): 

- Tháng 10/1407, Trần Ngỗi xưng là minh chủ, phát động khởi nghĩa. 

- Đầu năm 1408, Trần Ngỗi kéo quân vào Nghệ An được Đặng Tất và Nguyễn Cảnh 

Chân hưởng ứng. 

- Tháng 12/1408, quân Trần Ngỗi đánh tan 4 vạn quân Minh ở Bôcô      ( Nam Định). 

- Sau chiến thắng Bô Cô, khởi nghĩa tan rã. 

b, Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng (1409- 1414): 

- Năm 1409, Trần Quý Khoáng lên ngôi vua và phát động khởi nghĩa. 

- Khởi nghĩa phát triển nhanh, nghĩa quân làm chủ từ Thanh Hóa đến Hóa Châu. 

- Tháng 8/1413, quân Minh tăng quân đánh vào Thuận Hóa, khởi nghĩa dần dần tan rã. 

III. CHUẨN BỊ TIẾT SAU: 

Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 

- Tìm hiểu về tiểu sử của Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lê Lai 

- Sự chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi. 

- Tìm hiểu về căn cứ Lam Sơn. 

- Diễn biến những năm đầu hoạt động của quân Lam Sơn. 


